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-                     -                     
Đơn vị tính: đồng

Mã số
Thuyết 
minh

SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM

1 2 3 4 5

A - 
TÀI SẢN NGẮN HẠN 
(100=110+120+130+140+150)

100   3.181.004.904.812   3.064.432.322.613 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 VI.1      104.924.737.613        43.658.881.289 

1. Tiền 111        39.924.737.613        18.658.881.289 

2. Các khoản tương đương tiền 112        65.000.000.000        25.000.000.000 

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 VI.2                              -                                -   

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130      323.087.433.844      312.094.566.752 

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 VI.3a        73.588.018.313      161.339.596.727 

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 VI.3c      140.531.598.352      145.223.653.740 

3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác 136 VI.4a      117.475.817.179        14.039.316.285 

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137        (8.508.000.000)        (8.508.000.000)

IV. Hàng tồn kho 140 VI.7   2.732.295.844.821   2.690.882.846.520 

1. Hàng tồn kho 141   2.749.148.917.074   2.707.735.918.773 

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149      (16.853.072.253)      (16.853.072.253)

V. Tài sản ngắn hạn khác 150        20.696.888.534        17.796.028.052 

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151        19.048.277.250        16.147.416.768 

2. Thuế GTGT được khấu trừ 152                              -                                -   

3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 153          1.648.611.284          1.648.611.284 

4. Tài sản ngắn hạn khác 155

B - 
TÀI SẢN DÀI HẠN 
(200=210+220+230+240+250+260)

200      305.987.600.343      463.557.681.223 

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 VI.4b        15.828.215.422        10.942.914.392 

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211          3.426.095.449          3.528.095.449 

2. Phải thu dài hạn khác 216        18.576.866.801        13.623.565.771 

3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219        (6.174.746.828)        (6.208.746.828)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

TÀI SẢN
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Mã số
Thuyết 
minh

SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM

1 2 3 4 5

TÀI SẢN

II. Tài sản cố định 220 VI.9        50.379.742.797        57.485.952.236 

1. TSCĐ hữu hình 221        12.806.664.547        19.912.873.986 

 - Nguyên giá 222        32.213.089.751        39.697.471.569 

 - Giá trị hao mòn lũy kế 223      (19.406.425.204)      (19.784.597.583)

2. TSCĐ thuê tài chính 224                              -                                -   

 - Nguyên giá 225                              -                                -   

 - Giá trị hao mòn lũy kế 226                              -                                -   

3. TSCĐ vô hình 227 VI.10        37.573.078.250        37.573.078.250 

 - Nguyên giá 228        37.573.078.250        37.573.078.250 

 - Giá trị hao mòn lũy kế 229                              -                                -   

III. Bất động sản đầu tư 230 VI.12        45.830.021.183        47.171.562.797 

 - Nguyên giá 231        67.077.080.348        67.077.080.348 

 - Giá trị hao mòn lũy kế 232      (21.247.059.165)      (19.905.517.551)

IV Tài sản dở dang dài hạn 230 VI.8                              -            2.835.163.636 

1.
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài 
hạn

231                              -                                -   

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 232                              -            2.835.163.636 

IV. Đầu tư tài chính dài hạn 250 VI.2c      193.162.051.796      344.290.943.198 

1. Đầu tư vào công ty con 251        34.000.000.000        34.000.000.000 

2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 252      133.199.143.238      284.168.068.238 

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253        42.755.320.000        42.755.320.000 

4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 254      (16.792.411.442)      (16.632.445.040)

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255                              -                                -   

V. Tài sản dài hạn khác 260             787.569.145             831.144.964 

1. Chi phí trả trước dài hạn 261             374.758.789             405.323.608 

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262             412.810.356             425.821.356 

3. Tài sản dài hạn khác 268                              -                                -   

270   3.486.992.505.155   3.527.990.003.836 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)
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Mã số
Thuyết 
minh

 SỐ CUỐI KỲ  SỐ ĐẦU NĂM 

1 2 3 4 5

A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300   1.948.663.296.347   1.947.713.468.400 

I. Nợ ngắn hạn 310   1.157.521.272.681   1.281.324.986.205 

1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 VI.15a        86.508.717.222        95.318.472.872 

2. Người mua trả tiền trước  ngắn hạn 312      322.248.112.716      399.210.761.704 

3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 313 VI.17a          5.287.201.573        11.226.495.810 

4. Phải trả người lao động 314                              -                                -   

5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315 VI.18a        59.868.588.537        70.189.438.491 

6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318             603.544.851             335.317.967 

7. Phải trả ngắn hạn khác 319 VI.19        89.326.411.972        43.323.482.800 

8 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 VI.14a      593.678.695.810      661.721.016.561 

9. Dự phòng phải trả ngắn hạn khác 321 VI.21a                              -                                -   

II. Nợ dài hạn 330      791.142.023.666      666.388.482.195 

1. Phải trả người bán dài hạn 331                              -                                -   

2. Người mua trả tiền trước dài hạn 332      438.324.811.231      298.474.899.790 

3. Chi phí phải trả dài hạn 333                              -                                -   

4. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336          5.462.272.538          5.462.272.538 

5. Phải trả dài hạn khác 337 VI.19b                              -                                -   

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 VI.14b      344.723.978.533      359.755.293.503 

7. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341                              -                                -   

8. Dự phòng phải trả dài hạn 342 VI.21b          2.630.961.364          2.696.016.364 

B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 400   1.538.329.208.808   1.580.276.535.436 

I. Vốn chủ sở hữu 410 VI.23   1.538.329.208.808   1.580.276.535.436 

1. Vốn góp của chủ sở hữu 411      690.866.880.000      690.866.880.000 

 - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu 
quyết

411a      690.866.880.000      690.866.880.000 

 - Cổ phiếu ưu đãi 411b                              -                                -   

2. Thặng dư vốn cổ phần 412      748.683.126.824      748.683.126.824 

3. Cổ phiếu qũy 415        (9.825.117.611)        (9.825.117.611)

4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416                              -                                -   

5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417                              -                                -   

NGUỒN VỐN
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Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Mẫu số B02-DN
18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP. HCM TT200/2014-BTC

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU Mã số
Thuyết 
minh

Qúy II năm 2018 Qúy II năm 2017
Lũy kế đến qúy 

báo cáo năm 2018
Lũy kế đến qúy 

báo cáo năm 2017

1 2 3 4 5 6 7

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VII.1   166.904.993.045   211.413.868.625     246.028.130.934     288.900.111.867 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02                          -                            -                               -                               -   

2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch 
vụ  (10 = 01 - 02)

10   166.904.993.045   211.413.868.625     246.028.130.934     288.900.111.867 

3. Giá vốn hàng bán 11 VII.3   148.341.624.520   171.006.837.999     212.588.412.177     233.795.185.512 

4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch 
vụ  (20 = 10 - 11)

20     18.563.368.525     40.407.030.626       33.439.718.757       55.104.926.355 

5. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VII.4       9.242.518.968       6.436.143.895         9.464.031.579         6.633.257.656 

6. Chi phí tài chính 22 VII.5          577.078.407       4.738.468.659         1.984.436.297         5.091.034.936 

           - Trong đó: Chi phí lãi vay 23         417.112.005         109.455.823        1.674.942.626           462.022.100 

7. Chi phí bán hàng 25       2.457.089.642       2.620.311.857         3.557.276.384         3.678.396.542 

8. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26       6.286.199.328       6.410.571.646       11.667.989.312       12.526.869.123 
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  (30 
= 20 + (21 - 22) - (24+ 25)

30     18.485.520.116     33.073.822.359       25.694.048.343       40.441.883.410 

10. Thu  nhập khác 31 VII.6     15.170.685.872       2.949.650.837       17.257.647.923         5.227.020.043 

11. Chi phí khác 32 VII.7     15.064.365.262       2.447.426.364       15.448.044.095         2.890.285.138 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG
Qúy 2  năm 2018
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BĆO CĆO LһU CHUYԛN TIԓN T֒ RIąNG
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